
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NỮ TRƯỜNG ĐIỂM ƯT VĂN TOÁN N.NGỮ TỔNG ĐIỂM TBM LỚP 9 Trường THPT NV1 Trường THPT NV2

1 400425 Vương Phương Thảo 01/10/2007 0:00 X Yên Định 0 7.5 6 6.3 33.3 7.8 THPT An Phúc

2 400344 Trần Long Nhật 08/12/2007 0:00 Hải Trung 0 6 8.75 3.6 33.1 7.3 THPT An Phúc THPT Nguyễn Khuyến

3 400082 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 10/03/2007 0:00 X Yên Định 0 7 6.75 5.5 33 8 THPT An Phúc THPT Nguyễn Trãi

4 400339 Phạm Khôi Nguyên 6/24/2006 12:00:00 AM Hải Quang 0 7 7.25 3.4 31.9 7.1 THPT An Phúc THPT Tô Hiến Thành

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 VÀO TRƯỜNG THPT AN PHÚC


